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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)  

Bài 1 ((M1-1 điểm): Viết theo mẫu:  

 

    

 

4       ………..  ………. ……….           ………. 

Bài 2 (M1 – 2 điểm): Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 

a) Số lớn nhất trong các số: 8, 9, 6, 3 là: 

 A. 6          B. 3             C. 9                       D. 8 

b) Số lớn hơn 3 và bé hơn 5 là: 

                   A. 2          B. 4             C. 6                       D. 1 

c) Kết quả phép tính:  9 – 4 là: 

A. 4          B. 5             C. 9                       D. 7 

d)  6 + 2          7             Dấu cần viết vào         là: 

A. <          B. >              C. =  

Bài 3 (M2 – 1 điểm) Viết số thích hợp vào  

a) 3 -          = 3                 c)        + 7 = 8      

b)      + 2 = 10                  d)  10 -       = 4  

Bài 4. (M2 –1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống? 

             5 – 3 + 8    <   8 – 0 – 1                            5 – 2 + 3 > 1 + 4 + 5 

  



Bài 5 (M 2 – 2 điểm) Nối 2 phép tính có kết quả bằng nhau 

  

 

 

 

 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm) 

Bài 6: (M2 - 1 điểm) Viết phép tính thích hợp: 

    a. Có: 4 quyển vở 

       Thêm: 6 quyển vở 

       Có tất cả: …… quyển vở? 

 

   b. Có: 9 quả trứng 

       Cho: 4 quả trứng 

       Còn lại: …..quả trứng? 

 

Bài 7(M1,2  – 1 điểm)  

Trong hình bên có: 

……………..hình vuông 

……………..hình tam giác  

      

Bài 8 (M3 – 1 điểm) Điền vào chỗ chấm 

a. 6 =           - 2 +              

b. Nhà Nam có 6 con vịt và con gà. Trong đó số con vịt bằng số con gà. Vậy nhà 

Nam có …….con vịt và…….con gà. 

 

6 – 2 + 4 

9 - 4  

8 - 2 

9 – 1  

6 + 2 

7 – 4 + 3 

8 + 0  

8 – 3 

     

     



 


